
DANH SÁCH HỒ SƠ CHƯA ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TRUY TẶNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG
(Kèm theo Công văn số       /SNV-TĐKT&NCC ngày   /10/2025 của Sở Nội vụ)

STT Họ và tên

Năm sinh

Dân
tộc Quê quán Tình

trạng
Đơn vị trình (sau sắp xếp,

sáp nhập)

Thời kỳ
tham gia

(ghi rõ thời
kỳ kháng

chiến chống
Pháp, Mỹ,
bảo vệ tổ

quốc)

Đơn vị
TNXP

Thời gian tham gia TNXP
Tổng thời gian

tham gia
TNXP tính

khen thưởng Minh chứng Lí do để lại
Nam Nữ

Thời gian bắt
đầu tham gia

TNXP

Thời gian kết
thúc tham gia

TNXP
Năm Tháng

I. THÀNH PHỐ LẠNG SƠN (cũ): 29

1 Triệu Văn Lành 1935 Nùng
Xã  Hòa  Bình,  huyện
Văn  Quan,  tỉnh  Lạng
Sơn

Đã
chết

Phường  Đông  Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp   và
chống Mỹ

C228- Đội
38

01/01/1951
01/7/1954

01/7/195401
/01/1958 6 0 Quyêt định nghỉ hưu Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng

thời gian tham gia TNXP

2 Vy Văn Giao 1938 Tày Xã  Gia  Lộc,  huyện  Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Đông  Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C573-Đội
N57 01-07-1965   01/5/1969 3 10

 Quyết định nghỉ hưu của
Công  ty  Điên  lực  Lạng
Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

3 Nguyễn Thị Thêu 1942 Kinh Xã  Liên  Hồng,  huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Đã
chết

Phường  Lương  Văn
Tri, tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C578-
N57 01-07-1965  01/7/1967 2 0 Quyết  định  nghỉ  hưu  trí

của Sở Y Tế Lạng Sơn
Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

4 Lý Thị Bàng 1953 Nùng Xã  Hồng  Thái,  huyện
Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Đông  Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C572-
N57 15/6/1972 30/4/1975 2 10

 Quyết  định  nghỉ  hưu  số
144 của Thị xã Lạng Sơn
ngày 20/11/1993

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

5 Hoàng Văn Đinh 1953 Tày Xã Tú Mịch, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Đông  Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C574- Đội
N57 28-02-1973 30/4/1975 2 2

Quyết định Trợ cấp 1 lần
( số 233/QĐ-UBND ngày
10/2/2015  của  UBND
tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP
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6 Đinh Ngọc Phúc 1932 Kinh Xã  Vũ  Tiến,  huyện  Vũ
Thư, tỉnh Thái Bình

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

T31 Thủ
đô 01/3/1955 01/01/1958 2 10

Quyết định Trợ cấp 1 lần
số  1784/QĐ-UBND ngày
19/11/2013  của  UBND
tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

7 Hoàng Minh Tâm 1955 Tày
Phường  Tam  Thanh,
thành  phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C1 N341 28/2/1973 30/4/1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  2545/QĐ-UBND
ngày  13/12/2018  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

8 Hoàng Thị Xuyên 1954 Tày
Phường  Tam  Thanh
,Thành  phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C1 N341 28/2/1973 30-04-1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  233/QĐ-UBND
ngày  10/02/2015  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

9 Hoàng Thị Nga 1950 Tày
Phường  Tam  Thanh
,Thành  phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C1 N341 28/2/1973 30-04-1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  233/QĐ-UBND
ngày  10/02/2015  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

10 Tô Thị Định 1948 Tày Xã  Gia  Cát,  huyện  cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C576-N57 25/7/1965 01/8/1968 3 0

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1310/QĐ-UBND
ngày  13/09/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

11 Chu Văn Bản 1953 Kinh
Xã  Quang  Long,  huyện
Văn  Quan,  tỉnh  Lạng
Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C1 N341 28/2/1973 30-04-1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1310/QĐ-UBND
ngày  13/09/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

12 Nguyễn Văn Kính 1936 Kinh
Phường  Tam  Thanh,
thành  phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Lương  Văn
Tri, tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

Đại đội
C226 01/01/1951 01/7/1954 3 6

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  07/QĐ-UBND
ngày  04/01/2007  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

13 Triệu Chấn Đông 1933 Tày Thị  xã  Hải  Dương,  tỉnh
Hải Dương

Đã
chết

Phường  Lương  Văn
Tri, tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

Đại đội
C226 01-01-1951 12/05/1953 2 4  Quyết định nghỉ hưu Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng

thời gian tham gia TNXP
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14 Nguyễn Đình Quý 1934 Kinh Phường  Chi  Lăng,
Thành phố Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Lương  Văn
Tri, tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

Đại đội
C226 01/01/1951 01-07-1954 3 6

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  07/QĐ-UBND
ngày  04/01/2007  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

15 Đặng Thị Nhập 1940 Tày Xã  Gia  Cát,  huyện  Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Kỳ  Lừa,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

H 100 27-12-1959 27-09-1963 3 9

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  07/QĐ-UBND
ngày  04/01/2007  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

16 Hà Văn Đình 1955 Xã  Gia  Lộc,  huyện  Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Đông  Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C9- N341 25-02-1973 30-04-1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  233/QĐ-UBND
ngày  10/02/2015  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

17 Hoàng Văn Tươi 1944 Tày Xã Mai Pha,  Thành phố
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Đông  Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C576-N57 15-07-1965 15-07-1968 3 0

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  07/QĐ-UBND
ngày  04/01/2007  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

18 Hà Thị Thúy 1954 Tày Xã  Yên  Trạch,  huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Đông  Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C10-N341 25-02-1973 30-04-1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  233/QĐ-UBND
ngày  10/02/2015  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

19 Đoàn Văn Ngôn 1951 Tày
Xã  Hoàng  Đồng,  Thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C9-N341 27/02/1973 30-04-1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1787/QĐ-UBND
ngày  19/11/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

20 Hoàng Công 1947 Nùng Xã  Thụy  Hùng,  huyện
Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C571-N57 01-07-1965 01-07-1968 3 0

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1787/QĐ-UBND
ngày  19/11/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

21 Lã Lý Cang 1946 Nùng
Xã Hoàng  Đồng,  Thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C575-N57 01-07-1965 01-07-1968 3 0

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1787/QĐ-UBND
ngày  19/11/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP
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22 Đoàn Xuân Tự 1956 Tày
Xã  Hoàng  Đồng,  Thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C10-N341 27/02/1973 30/04/1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1787/QĐ-UBND
ngày  19/11/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

23 Ngô Văn Môn 1944 Tày
Xã  Hoàng  Đồng,  Thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C576-N57 01-10-1965 01-10-1968 3 0

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1787/QĐ-UBND
ngày  19/11/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

24 Vy Quang Thành 1946 Tày
Xã  Hoàng  Đồng,  Thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C576-N57 22/7/1965 03-12-1967 2 4

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1787/QĐ-UBND
ngày  19/11/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

25 Nông Văn Chử 1932 Tày
Xã  Hoàng  Đồng,  Thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C227 01-06-1952 01-07-1954 2 1

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1787/QĐ-UBND
ngày  19/11/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

26 Nông Thị Thu 1952 Tày
Xã  Hoàng  Đồng,  Thành
phố   Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C10-N341 27/02/1973 30/4/1975 2 2

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1787/QĐ-UBND
ngày  19/11/2013  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

27 Hoàng Văn Thể 1933 Tày
Phường  Tam  Thanh,
Thành  phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C3 -H100 01/9/1959 01/9/1963 4 0

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  2545/QĐ-UBND
ngày  13/12/2018  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

28 Hà Huy Giáp 1946 Nùng Xã  Ninh  Xuân,  huyện
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đã
chết

Phường  Kỳ  Lừa,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

Đại đội
571 -N57 15-05-1965 15-11-1968 3 6 Quyết  định  nghỉ  chế  độ

của Sở GTVT Lạng Sơn
Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

29 Dương Văn Chấm 1952 Tày Xã  Hồng  Phong,  huyện
Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Phường  Tam  Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C573-N57 01-03-1973 30/4/1975 2 1

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  1500/QĐ-UBND
ngày  11/08/2009  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP
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